
Thời gian Họ Tên MSSV Lớp Khoa Điểm số Kết quả

18/10/2023 

17:32:18
Đoan Mộc Thuỵ Miên 2057495060381

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Khoa học cơ bản 30-Jun Đạt

19/10/2023 

8:35:25

Dương Đức 

Thắng
Thắng 2353801012203

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:35:33
Trường Tuấn Thành 2353801012210

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:36:14
Phùng Bá Đức Thịnh 2353801012224

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:34:41
Nguyễn Vũ Anh Thư 2353801012229

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:38:27
Nguyễn Minh Thư 2353801012228

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:38:35

Nguyê ̉̃n Thị 

Hoài
Thương 2353801012236

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:35:17
Nguyễn Quỳnh Trâm 2353801012249

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:30:36
Phạm Bảo Trân 2353801012253

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:34:32

Bá Châu Nữ 

Bảo
Trân 2353801012250

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:37:28

Nguyễn Ngọc 

Bảo
Trân 2353801012251

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

18-

23102023
Pham Minh Trang 2353801012260

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:31:38
Đỗ Thị Mai Trang 2353801012255

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:31:49
Hồ Thị Thu Trang 2353801012257

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:33:37
Hồng Huyền Trang 2353801012258

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:39:14
Đặng Thị Thùy Trang 2353801012254

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:39:19

Hồ Nguyễn 

Thanh
Trang 2353801012256

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:38:31

Nguyễn Ngọc 

Uyên
Trang 2353801012259

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:36:29

Cấn Ngọc 

Hương
Trinh 2353801012263

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA TẬP HUẤN KỸ NĂNG SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(Từ ngày 18/10 đến ngày 23/10/2023)



19/10/2023 

8:31:23
Vũ Minh Tú 2353801012269

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:32:28
Nguyễn Anh Tú 2353801012267

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:39:00
Đoàn Thị Thanh Tú 2353801012266

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:39:16

Nguyễn Thùy 

Cẩm
Tú 2353801012268

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:31:30
Nguyễn Quang Tùng 2353801012270

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 26 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:34:03

Trần Ngọc 

Thanh
Tuyền 2353801012272

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:30:47
Diệp Xuân Tuyết 2353801012273

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:34:03
Lê Nguyễn Lam Uyên 2353801012274

DS48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:39:16
Võ Hoàng Mỹ Uyên 2353801012276

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:40:29
Nguyễn Tú Uyên 2353801012275

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:38:47
Dương Ánh Vân 2353801012277

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:38:45

Phạm Nguyễn 

Hạ
Vi 2353801012278

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:35:07
Nguyễn Thị Lệ Viên 2353801012279

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:33:11
Võ Hoàng Việt 2353801012280

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:32:31
Thái Thiên Vũ 2353801012282

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:31:12
Phan Hoài Bảo Vy 2353801012291

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:31:37
Bui Tuong Vy 2353801012283

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 27 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:33:20
Phùng Lê Thảo Vy 2353801012292

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:36:10
Nguyễn Thảo Vy 2353801012290

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:37:36
Trần Phương Vy 2353801012294

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:37:55
Hồ Tiểu Vy 2353801012285

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt



19/10/2023 

10:38:32

Trần Nguyễn 

Tường
Vy 2353801012293

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:39:05

Nguyễn Ngọc 

Tường
Vy 2353801012288

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:42:32
Đỗ Hoàng Thảo Vy 2353801012284

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:42:34

Nguyễn Hoàn 

Mỹ
Vy 2353801012286

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:37:04
Đỗ Thị Huỳnh Ý 2353801012295

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:37:38
Lại Nguyễn Lâm Yên 2353801012297

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:37:17
Lê Hoàng Yến 2353801012299

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

10:38:54
Phạm Thị Hoàng Yến 2353801012301

DS48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:30:37
Đinh Hồ Huyền Diệu 2253801014016

HC47 nhóm 

1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
28 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:46:49
Đặng Doanh Doanh 2353801014030

HS48A- 

Nhóm 1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
28 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:44:09
Phạm Lê Thành Đức 2353801014032

HC48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:46:33
Lê Thị Thùy Dương 2353801014033

HC48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:46:43

Nguyễn Ngọc 

Kỳ
Duyên 2353801014039

HC48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:44:21
Lê Thị Hà Giang Giang 2353801014041

HC48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:44:59
Châu Ngọc Linh Giang 2353801014040

HC48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:46:42

Nguyễn Hoàn 

Kim
Hà 2353801014042

HC48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:41:13

Trần Nguyễn 

Thanh
Hân 2353801014047

HC48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:46:17
Cao Gia Hân 2353801014043

HC48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:44:34

Nguyễn Phi 

Thúy
Hằng 2353801014048

HC48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:45:32
Trần Thị Hồng Hạnh 2353801014051

HC48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
28 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:46:53
Lê Thị Mỹ Hạnh 23538001014050

HC48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
30 / 30 Đạt



18/10/2023 

8:45:44

Nguyen Van 

Nhat
Hao 2353801014053

HS48A- 

Nhóm 2

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:42:33
Ngô Gia Hào 2353801014052

HC48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:42:17
Nguyễn Thúy Hiền 2353801014058

HC48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
28 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:45:40
Trần Bích Hiền 2353801014059

HS48A- 

Nhóm 2

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

8:45:20
Nguyễn Hoàng Ý 2353801014037

HC48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:40:06
Bùi Quỳnh Anh 2353801090004

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:43:08
Đỗ Hải Anh 2353801090005

TM48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:43:59

Nguyễn Phạm 

Lan
Anh 2353801090007

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:39:14

Trương Ngọc 

Ánh
Ánh 2353801090010

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:39:38
Phạm Trần Thái Bảo 2353801090012

TM48- 

Nhóm 3
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:41:33
Hà Phi Ngọc Bích 2353801090013

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:44:34

Nguyễn Phúc 

Yên
Bình 2353801090014

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:40:53
Nguyễn Thảo Châu 2353801090016

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:41:53

Nguyễn Định 

Giáng
Châu 2353801090015

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:41:19
Võ Trường Đạt 2353501090018

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:39:51
Lê Thị Ngọc Diệp 2353801090019

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:40:06
Phan Hương Giang 2353801090024

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:44:02
Hà Thu Giang 2353801090023

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:44:09
Võ Thảo Giang 2353801090026

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:44:39
Võ Khánh Giang 2353801090025

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:44:31
Nguyễn Liên Hảo 2353801090032

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 27 / 30 Đạt



23/10/2023 

10:40:35
Nguyễn Thúy Hiền 2353801090033

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:41:53

Nguyễn Đoàn 

Trung
Hiếu 2353801090034

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:43:08
Bùi Lan Hương 2353801090037

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:41:36
Huỳnh Quang Huy 2353801090039

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:39:18
Diệp Ái Huỳnh 2353801090040

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:42:08

Nguyễn Tăng 

Minh Khiêm
Khiêm 2353801090043

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:37:58

Ngũ Ngọc 

Khánh
Linh 2353801090045

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:38:09
Huỳnh Lê Nhựt Nam 2353801090052

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:37:57

Nguyễn Thị 

Khánh
Ngọc 2353801090057

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:44:27

Nguyễn Huỳnh 

Bảo
Ngọc 2353801090055

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:41:49
Hoàng Thảo Nguyên 2353801090058

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:41:05
Phạm Thị Yến Nhi 2353801090062

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:40:52
Phạm Hồng Nhựt 2353801090070

TM48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:40:17

Nguyễn Thị 

Quỳnh
Quyên 2353801090077

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:42:17
Lê Minh Tâm 2353801090081

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:39:43
Đặng Phương Thảo 2353801090083

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:42:00
Nguyễn Phú Thịnh 2353801090090

TM48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:39:10
Nguyễn Phụng Tiên 2353801090095

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:43:11

Nguyễn Phạm 

Mỹ
Trâm 2353801090097

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:41:56
Rcom Thùy Trang 2353801090101

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:38:21
Lê Thị Hương Trúc 2353801090102

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt



23/10/2023 

10:40:49
Nguyễn Thành Trung 2353801090103

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:39:23
Võ Ngọc Lâm Uyên 2353801090108

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:43:14
Trần Thùy Vân 2353801090112

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:41:41

Sebastiani 

Thanh
Vy 2353801090114

TM48- 

Nhóm 4
Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

23/10/2023 

8:39:44
Lê Châu Như Ý 2353801090115

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:04:39
Nguyễn Trâm Anh 2353801011018

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:05:20
Ngô Hồng Anh 2353801011014

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:06:59

Trương Ngọc 

Quỳnh
Anh 2353801011031

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:09:06
Trần Thị Tú Anh 2353801011029

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
26 / 30 Đạt

19/10/2023 

15:57:50
Tôn Nữ Minh Anh 2353801011024

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

19/10/2023 

15:58:58
Trần Quỳnh Anh 2353801011026

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:02:49
Lương Hoàng Ánh 2353801011035

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:06:01
Hoàng Thị Minh Ánh 2353801011034

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:03:00
Uông Thị Thanh Bình 2353801011037

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
28 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:07:09
Lê Ngọc Minh Châu 2353801011040

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:08:12
trần thành đạt 2353801011052

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:08:13
Trang Tín Đạt 2353801011053

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:02:53
Lê Tấn Thành Đạt 2353801011049

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:07:24
Trần Ngọc Diễm 2353801011060

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:00:03
Nguyễn Thị Diễm 2353801011059

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:08:24
Lê Thị Kiều Diễm 2353801011057

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
27 / 30 Đạt



19/10/2023 

16:06:14

Đỗ Nguyễn 

Hồng
Diệp 2353801011061

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:00:19
Đoàn Thị Huyền Diệu 2353801011062

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:06:15

Nguyễn Phan 

Huyền
Diệu 2353801011063

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:06:35
Trịnh Thị Mai Dung 2353801011066

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:02:48

Nguyễn Thị 

Thùy
Dương 2353801011071

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:06:54

Đỗ Thị Bạch 

Dương
Dương 2353801011069

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

19/10/2023 

15:57:49
Mai Thị Ánh Dương 2353801011070

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

19/10/2023 

15:59:51
Võ Phước Duy 2353801011076

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:11:36

Nguyễn Trần 

Bảo
Duy 2353801011075

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:11:39
Đỗ Thế Duy Duy 2353801011073

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:06:55
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2353801011078

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
28 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:05:53
Thái Mỹ Duyên 2353801011080

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:06:55

Nguyễn Thị 

Hoàng
Giang 2353801011083

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
28 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:04:43
Đỗ Nguyễn Gia Hân 2353801011089

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
28 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:09:06

Nguyễn Võ 

Khánh
Hân 2353801011095

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:09:55
Phạm Thị Hiền Hân 2353801011097

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
25 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:07:29

Trương Hồ 

Xuân
Hằng 2353801011101

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:00:11

Nguyễn Mai 

Thanh
Hằng 2353801011100

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
28 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:06:33

Trịnh Nguyễn 

Minh
Hiếu 2353801011106

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:06:55

Phan Nguyễn 

Thúy
Hồng 2353801011112

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:04:30
Võ Thị Bách Hợp 2353801011113

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt



18/10/2023 

16:06:48

Trần Nguyễn 

Quỳnh
Hương 2353801011118

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:07:27
Nguyễn Võ Mai Hương 2353801011117

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
28 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:02:42
Bui Minh Huy 2353801011119

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:07:10
Phạm Thị Thanh Huyền 2353801011123

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:10:23
Võ Thị Lệ Huyền 2353801011124

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
28 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:07:35

Nguyễn Ngọc 

Bảo
Khang 2358801011125

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:07:03
Ngô Vy Khanh 2353801011129

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
28 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:01:17
Phan Vũ Khánh 2353801011132

TM48- 

Nhóm 2

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:07:28
Nguyễn Kính Thư 2235000054

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
30 / 30 Đạt

18/10/2023 

16:04:31
Trần Trúc Anh 235380101030

TM48- 

Nhóm 1

Khoa Luật Thương 

mại
29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:06:28
Tiết Phan Thiên An 2352202010002 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
28 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:15
Nguyễn Hồng Dương 2352202010015 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
24 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:28

Nguyễn Thụy 

Vân
Anh 2352202010009 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
28 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:46
Lê Thị Hải Chương 2352202010014 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:58
Huỳnh Thị Vân Anh 2352202010005 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:10:16
Nguyễn Kim Anh 2352202010008 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:10:32
Nguyễn Gia Hân 2352202010020 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:10:52
Hoàng Quốc Anh 2352202010004 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
28 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:11:17

Lê Nguyễn 

Quỳnh
Anh 2352202010006 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
28 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:11:43
Đỗ Huỳnh Gia Hân 2352202010019 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:11:44

Hoàng Thị 

Quỳnh
Hương 2352202010024 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt



23/10/2023 

14:12:40
Trần Đình Diễm Châu 2352202010012 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:12:41
Trần Lưu Khánh Duy 2352202010016 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:12:49

Nguyễn Đặng 

Minh
Anh 2352202010007 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:12:55
Đào Đặng Mỹ An 2352202010001 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:13:00
Hoàng Thị Hồng Hạnh 2352202010022 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
27 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:13:57
Nguyễn Ngọc Hân 2352202010021 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:14:36

Đỗ Nguyễn 

Quỳnh
Anh 2352202010003 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:14:41
Bùi Gia Huy 2352202010025 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
28 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:15:04
Phan Thuý Anh 2352202010010 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:15:15
Nguyễn Bích Hải 2352202010018 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:15:50
Trần Ngọc Bình 2352202010011 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
25 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:16:53
Lê Khánh Đoan Đoan 2352202010014 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:17:18

Thái Hoàng 

Châu
Giang 2352202010017 LE48A

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
28 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:44:08

Nguyễn Thanh 

Thùy
Anh 2353401020010

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:45:46
Lê Nguyễn Trân Anh 2353401020007

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:48:16
Hoàng Lê Tú Anh 2353401020006

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:29:35
Trần Nguyệt Anh 2353401020013

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:33:43
Trần Võ Quang Anh 2353401020015

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:39:50

Nguyễn Quỳnh 

Anh
Anh 2353401020009

QTKD48-A- 

 Nhóm 1
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:41:35

Nguyễn Thị 

Hoàng
Anh 2353401020011

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:43:43

Nguyễn Ngọc 

Hồng
Ánh 2353401020016

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt



23/10/2023 

10:31:58
Vũ Thị Vân Ánh 2353401020017

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:26:25
Lê Hoài Bảo 2353401020020

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:33:49
Nguyễn Kim Bảo 2353401020022

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:35:01
Hoàng Gia Bảo 2353401020019

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:32:45
Nguyễn Thái Bình 2353401020023

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:41:56

Trần Hoàng 

Minh
Châu 2353401020027

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:36:45
Phạm Thành Đạt 2353401020031

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:48:36

Đinh Hoàng 

Khánh
Đoan 2353401020032

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:40:41
Phạm Lân Duẩn 2353401020033

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 24 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:45:45

Dương Thị 

Hạnh
Dung 2353401020035

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:33:06
Ngô Tiến Dũng 2353401020037

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:33:04
Phạm Tùng Dương 2353401020040

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:33:31
Bùi Thị Thùy Dương 2353401020038

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:45:40
Vũ Thục Mỹ Duyên 2353401020043

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:39:44
Bùi Xuân Duyên 2353401020042

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:33:40

Cao Phan 

Hương
Giang 2353401020045

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:33:41

Lê Nguyễn 

Quỳnh
Giao 2353401020048

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:29:38
Nguyễn Thị Thu Hà 2353401020052

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:32:10
Mai Thị Thu Hà 2353401020051

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:36:05
Hồ Ngọc Hà 2353401020050

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:31:32
Phan Gia Hân 2353401020054

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt



23/10/2023 

10:36:51

Phạm Quỳnh 

Nguyệt
Hằng 2353401020058

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:11:15
Nguyễn Cẩm Hảo 2253401010032

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:48:42

Nguyễn Thị 

Thúy
Hiền 2353401020061

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:49:13
Nguyễn Ngọc Hiền 2353401020060

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

8:46:30
Nguyễn Lê Hiệp Hoàng 2353401020067

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:33:43
Tạ Chí Học 2353401020069

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:36:09
Nguyễn Hữu Hưng 2353401020071

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:35:58
Trần Mai Hương 2353401020072

QTL48-A- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

10:31:39
Huỳnh Thái Huy 2353401020073

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:13:58
Nguyễn Thị Thu Huyền 2353401020078

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:16:56
Phạm Trần Nhật Khang 2353401020082

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:16:18
Nguyễn Phi Khanh 2353401020086

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:10:52
Lê Huỳnh Gia Khánh 2353401020087

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:10:48
Phạm Đăng Khoa 2353401020088

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:12:58

Đoàn Hoàng 

Quỳnh
Kim 2353401020092

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:09:59
Nguyễn Đỗ Sơn Lâm 2353401020096

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:16:29

Trần Vũ Nhật 

Lâm
Lâm 2353401020097

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:16:23
Lưu Hoàng Lân 2353401020098

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:10:48

Mai Nguyễn 

Thảo
Linh 2353401020105

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:11:23

Lê Võ Hoàng 

Ngọc
Linh 2353401020104

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:12:45
Trần Khánh Linh 2353401020111

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt



19/10/2023 

16:13:37
Nguyễn Thùy Linh 2353401020109

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:13:54

Nguyễn Mai 

Trúc
Linh 2353401020106

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:13:57

Trần Nguyễn 

Thảo
Linh 2353401020112

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:14:19
Phạm Gia Linh 2353401020110

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:14:22

Nguyễn Thị 

Ngọc
Linh 2353401020108

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:15:52
Văn Hoàng Bảo Linh 2353401020113

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:16:18
Do Hoang Yen Linh 2353401020102

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:16:53

Đường Hạc 

Khánh
Linh 2353401020103

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:13:44

Bùi Nguyệt 

Minh
Minh 2353401020129

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:11:19

Nguyễn Thị 

Thanh
Ngân 2353401020146

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:13:54
Đặng Thị Thảo Ngân 2353401020141

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

19/10/2023 

16:16:29
Võ Phương Thanh 2353401020223

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:07:18
Trần Hoàng Mai 2353401020124

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:08:02

Nguyễn Ngọc 

Quỳnh
Mai 2353401020121

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:08:44
Đinh Ngọc Ngân 2353401020142

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:05
Quách Thanh Mai 2353401020123

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:25
Ngô Ngọc Hoàn My 2353401020135

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:27
Đoàn Thị Thanh Ngân 2353401020143

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:35
NGUYỄN ANH THƯ 2353401020242

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:42
Huỳnh Ngọc Minh 2353401020130

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:55
Nguyễn Hoàng Long 2353401020116

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt



23/10/2023 

14:09:56
Nguyễn Trần Tố Nga 2353401020140

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:09:56
Lưu Thị Ngọc Mai 2353401020120

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:10:13
Phạm Lê Trà My 2353401020136

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:10:40

Huỳnh Anh 

Thảo
My 2353401020132

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:10:41

Nguyễn Thị 

Ngọc
Mai 2353401020122

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:10:52
Phạm Thị Thảo My 2353401020137

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:11:01
Lê Thị Yến My 2353401020134

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

23/10/2023 

14:11:58
Đỗ Trần Minh Long 2353401020115

QTL48-A- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt


